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XONG ÁN PHẠT TÙ 
 

  

 

(Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 

17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

 

  

ĐỐI TƯỢNG 

(Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023) 

 

- Người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã 

được cấp giấy chứng nhận. 

 
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

- Hợp tác xã, Tổ hợp tác 
 

- Hộ kinh doanh 

 

 

 

 

Có sử dụng lao động là 

người chấp hành xong 

án phạt tù 

PHAṂ VI ĐIỀU CHỈNH 
(Điều 1, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg  

ngày 17/8/2023) 
 

Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng 

người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn 
từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, 

kinh doanh, tạo việc làm. 

 



  ĐIỀU KIỆN VAY VỐN 

(Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NGƯỜI 

CHẤP 

HÀNH 

XONG 

ÁN 

PHẠT 

TÙ 

Có nhu cầu vay vốn 

Có tên trong danh sách người chấp 

hành xong án phạt tù về cư trú tại 

địa phương 

Có tên trong danh sách người chấp 

hành xong án phạt tù về cư trú tại 

địa phương 

Chấp hành tốt các quy định của 

pháp luật, không tham gia các tệ 

nạn xã hội, do Công an cấp xã lập 

và được UBND cấp xã xác nhận 

Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời 

điểm vay vốn tối đa là 05 năm 

 

CƠ SỞ 

SẢN 

XUẤT 

KINH 

DOANH 

Được thành lập và 

hoạt động hợp pháp 

Sử dụng tối thiểu 

10% tổng số lao 

động là người chấp 

hành xong án phạt tù 

Có phương án vay 

vốn được UBND cấp 

xã nơi thực hiện 

phương án xác nhận 

Thuộc trường hợp không còn dư nợ tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội đối với các chương 

trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng 

vốn vay. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY 

(Điều 5, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023) 

 

VAY VỐN ĐỂ ĐÀO TẠO NGHỀ VAY VỐN ĐỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH, 

TẠO VIỆC LÀM 

- Chi phí cho việc học tập, sinh 

hoạt trong thời gian theo học 

tại các trường đại học (hoặc 

tương đương đai học), cao 

đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp và các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp được thành lập 

và hoạt động theo quy định. 

- Chi phí này bao gồm: Tiền 

học phí; chi phí mua sắm sách 

vở, phương tiện học tập; chi 

phí ăn, ở, đi lại. 

Chi phí để sản xuất, kinh doanh, tọa việc làm 

gồm: chi phí cho việc thực hiện các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. 
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MỨC VỐN CHO VAY 

(Điều 6, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023) 

 

VAY VỐN ĐỂ ĐÀO TẠO NGHỀ 

Mức vốn tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người 

VAY VỐN ĐỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH,  

TẠO VIỆC LÀM 

* Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay 

tối đa là 100 triệu/đồng/người chấp hành xong án phạt 

tù 

* Cở sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa 

là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu 

đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh 

THỜI HẠN CHO VAY 

(Điều 8, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023) 

 

* Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ 

ngày người chấp hành xong án phạt tù bắt đầu nhận 

vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn 

cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả 

nợ. 

* Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ 

ngày người chấp hành xong án phạt tù nhận món vay 

đầu tiên cho đến ngày kết thúc khóa học, kể cả thời 

gian người chấp hành xong án phạt tù được các cơ sở 

đào tạo nghề cho phép nghĩ học có thời hạn và được 

bảo lưu kết quả học tập (nếu có). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


